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Đây là phân loài nhỏ nhất trong các
loài tê giác. Hiện chỉ còn ít hơn 80 cá
thể tê giác Sumantra trong tự nhiên. 

Tê giác Sumantra nặng từ 600 - 950kg,
cao từ 1 - 1,5m và dài từ 2 - 3m.

Hiện còn khoảng hơn 5000 cá thể tê
giác đen ngoài tự nhiên. Từ năm 1970
đến 1993, số lượng cá thể tê giác đen
từng giảm tới 96% vì nạn săn bắn. 

Tê giác đen nặng từ 800 - 1.500 kg, cao
từ 1,4 - 1,7m và dài từ 3 - 3,8m

Tê giác trắng sống tại Châu Phi, chủ
yếu tại Nam Phi. Hiện có khoảng
18,000 cá thể tê giác trắng ngoài tự
nhiên. 

Tê giác trắng nặng từ 1.800 - 2.700kg,
cao từ 1,5 - 1,8m và dài khoảng 3 - 5m.

Tê giác Javan là phân loài tê giác
hiếm nhất khi chỉ còn khoảng 75 cá
thể ngoài tự nhiên. 

Tê giác Javan nặng từ 900 - 2.300kg,
cao từ 1,5 - 1,7m và dài từ 2 - 4m

Tê giác Ấn Độ sống chủ yếu tại Ấn
Độ và Nepal. Hiện còn hơn 3,700 cá
thể tê giác Ấn Độ ngoài tự nhiên.

Tê giác Ấn Độ nặng từ 1.800 -
2.700kg, cao từ 1,7 - 2m và dài
khoảng 3 - 3,8m.
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5 loài tê giác trên thế giới
Ngày Tê giác Thế giới là ngày nâng cao nhận thức cho
cộng đồng quốc tế về 5 loài tê giác trên trái đất và các
nỗ lực bảo tồn chúng. Năm 2021 là năm thứ 10 thế giới

chào mừng ngày quốc tế về Tê giác.




Nguồn: https://rhinos.org/about-rhinos/rhino-species
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Những nỗ lực bảo tồn tê giác

Tê giác vẫn nằm trong danh mục các
loài được ưu tiên, bảo vệ thuộc Nghị
định số 160/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ

sung bởi Nghị định số 64/2019/NĐ-CP
ngày 16/7/2019 có hiệu lực từ

05/09/2019). 

2019

Cá thể tê giác phát hiện lần cuối
cùng trong tự nhiên tại Việt Nam

đã bị chết

2010

Ảnh: WWF

Là số năm tù tối đa cho hành vi vi
phạm liên quan đến tê giác và sừng tê
giác (trích Điều 244, Bộ luật hình sự).

15

Loài tê giác phân bố tại Việt Nam là loài tê
giác Java, từng sinh sống tại khu vực rừng
Cát Lộc, phía Bắc Vườn Quốc gia Cát Tiên.



ĐIỂM TIN MỘT SỐ NỖ LỰC THỰC THI
PHÁP LUẬT NGĂN CHẶN VI PHẠM VỀ 

TÊ GIÁC CỦA VIỆT NAM

TAND thành phố Cần Thơ xét
xử đối tượng vận chuyển 11
khúc sừng tê giác nặng 28,7
kg từ Mozambique về Việt
Nam với mức án 2 năm 6
tháng và phạt bổ sung 100
triệu đồng.

TAND thành phố Lào Cai xử
phạt ba đối tượng vận chuyển
trái phép sừng tê giác từ biên
giới Việt Nam sang Trung
Quốc đã bị tuyên phạt tổng
mức án là 27 năm tù. Theo Cơ quan Điều tra môi

trường quốc tế (EIA), trong
thời gian từ năm 2004 đến
tháng 4-2019, Việt Nam bắt
giữ 1,69 tấn sừng tê giác, ước
tính có nguồn gốc từ khoảng
610 con tê giác.

Tháng 11/2020

Tháng 05/2019

TAND quận Tân Bình tuyên
phạt một đối tượng buôn lậu
sừng tê giác từ Mozambique
về Việt Nam mức án 6 năm tù
sau khi đối tượng bị phát
hiện vận chuyển 12 khúc
sừng tê giác trắng nặng 6,1kg
trong hành lý ký gửi.

Cơ quan hải quan đã thu giữ
khoảng 55.200kg tê tê,
18.000kg ngà voi, và hơn
235kg sừng tê giác.

Tháng 12/2020

Từ 2010 - 2015

Năm 2019

**

**: https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/wildlife/Vietnam_Toolkit_Report_VN_-_final.pdf

*

*: https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-report-Running-out-of-Time.pdf

Tháng 07/2021

Cục Hải quan TP Đà Nẵng 
 phát hiện lô hàng gồm hơn
138kg sừng động vật nghi là
sừng tê giác và hơn 3,1 tấn
xương động vật nghi là xương
động vật hoang dã quý hiếm.

Tháng 12/2020
Cục Cảnh sát phòng chống tội
phạm về môi trường Bộ Công
an, phối hợp Phòng Cảnh sát
phòng chống tội phạm về môi
trường Công an TP.HCM cùng
cơ quan chức năng liên quan
bắt giữ lô hàng sừng động vật
nghi là sừng tê giác lên đến
khoảng 93kg.

Tháng 11/2016

Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn phối hợp với các
bộ, ngành tiến hành tiêu huỷ  
trên 70kg sừng tê giác. Đây là
lần đầu tiên Việt Nam tiêu
hủy sừng tê giác.

Dự án "Tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp 
có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam" (Dự án WLP)

Hầu hết các vi phạm liên quan đến tê giác tại Việt Nam là buôn bán, tiêu
thụ sừng tê giác trái phép, xuất phát từ nhu cầu sử dụng sừng tê giác của

người dân trong nước và các nước trong khu vực. 


